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STT Tên CCDC Mã CCDC
Số 

lượng

 Nguyên giá 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 
Khoa/Phòng sử dụng

Năm sử 

dụng
Hiện trạng sử dụng

 Giá trị thu hồi 

tối thiểu 

(VNĐ) 

I CCDC y tế chuyên môn

1 Nhiệt kế đo trán (AOBEST-TQ) CCDC2120 1         1.554.000             1.554.000 
Phòng Điều dưỡng – quản lý 

chất lượng -CNTT
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

2 Nhiệt kế điện tử đo trán Sanitas-SFT77 CCDC2143 1         2.268.000             2.268.000 
Phòng Điều dưỡng – quản lý 

chất lượng -CNTT
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

3 Đèn soi đáy mắt dùng điện/ Ấn Độ- FHF CCDC00325 1       13.228.800           13.228.800 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

4
Đèn soi đáy mắt dùng điện, pin/ Đức- 

FHF
CCDC00326 2         7.350.165           14.700.330 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

5 Nhiệt kế đo trán (AOBEST-TQ) CCDC2121 1         1.554.000             1.554.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2020
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

6 Đèn tiểu phẫu Mediled/TQ CCDC00328 2         1.000.000             2.000.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

7 Đèn soi đáy mắt pin trung Neitz-FHF CCDC2092 1 7.174.000             7.174.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

8 Hộp kính thử thị lực/ Ấn Độ CCDC00677 1         4.817.925             4.817.925 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

9 Đèn soi bóng đồng tử Beta200/Đức CCDC00678 1       10.336.220           10.336.220 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

10 Hộp kính thử thị lực/Ấn Độ CCDC00683 1         4.537.920             4.537.920 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

11 Hộp kính thử thị lực/Ấn Độ CCDC00697 1         4.817.925             4.817.925 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

12 Bộ đo nhãn áp mắt Malakop - HKI CCDC1973 2 980.000             1.960.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

13 Bộ DCTP 13 khoản/Ấn Độ CCDC00398 2 7.266.300           14.532.600 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

14 Bộ đo nhãn áp mắt - Maclakop (HKI) CCDC2076 2 980.000             1.960.000 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

15 Khay đậu sâu Inox CCDC2077 1 48.000                  48.000 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            
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16 Đèn tiểu phẫu TQ CCDC00568 1         1.200.000             1.200.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

17 Đầu huyết áp kế ALPK2 CCDC2024-2 1            525.000                525.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2024

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

18 Nhiệt kế điện tử đo trán Sanitas-SFT77 CCDC2114 1         2.268.000             2.268.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

19 Đầu huyết áp Yamashu CCDC2024-3 1            450.000                450.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2024

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

20 Bộ dụng cụ mổ ĐTTT30k(AĐ) CCDC00009 3         3.157.483             9.472.449 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

21 Bình Oxy 2 khối CCDC00002 1            720.000                720.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

22 Đèn HalogenII- Hàn Quốc CCDC00069 1         7.500.000             7.500.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

23 Bộ mổ khoét mắt 13k CCDC00104 1         1.816.200             1.816.200 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

24 Bộ dụng cụ Vi phẫu (FHF) CCDC00138 1       38.420.000           38.420.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

25 Bộ đèn cực tím tiệt trùng di động CCDC017 1         7.000.000             7.000.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

26 Nhiệt kế đo trán (AOBEST-TQ) CCDC2119 1 1.554.000             1.554.000 
Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

Cộng I: 33         156.415.369            110.000 

II CCDC hành chính

1 Bàn hội nghị-giao ban/HP CCDC00507 1         9.500.000             9.500.000 Phòng KHTH(P. Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

2 Bàn vi tính 0.6*1.2 CCDC00508 1            500.000                500.000 Phòng KHTH(P. Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

3 Ghế bành hội nghị CCDC00509 10            650.000             6.500.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

4 Ghế xoay nệm CCDC00510 1            550.000                550.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

5 Máy lạnh National/Nhật CCDC00514 1         4.856.700             4.856.700 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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6 Tủ sắt đựng tài liệu 2*1.2*0.4 CCDC00518 1         1.500.000             1.500.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

7 Điện thoại bàn Pana 580 CCDC029 1            695.000                695.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2014
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

8 Tủ hồ sơ 3 buồng HP CCDC1833 1         4.150.000             4.150.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2016
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

9 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1865 1            850.000                850.000 Phòng KHTH(P.  Giám đốc) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

10 Bàn làm việc 1.4*0.7*0.8 CCDC00500 1            450.000                450.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

11 Tủ sắt hồ sơ HP CCDC008 1  3.100.000             3.100.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

12 Bàn vi tính 1m2 (ván malai)-VN CCDC009 1  650.000                650.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

13 Ghế xếp HP (VN) CCDC010 6  390.000             2.340.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

14 Điện thoại bàn Nippon 1405 CCDC167 1            215.000                215.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

15 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1871 1            850.000                850.000 
Phòng KHTH(P. Phó Giám 

đốc)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

16 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1867 1            850.000                850.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

17 Ổ cắm lioa CCDC1845 1            190.000                190.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

18 Bàn làm việc 1.4*0.75 CCDC00605 1            500.000                500.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

19 Kệ sắt đựng hồ sơ CCDC00602 6         1.794.500           10.767.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

20 Kệ tủ sắt có kính khoá kéo CCDC00610 2         2.293.000             4.586.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

21 Kệ tủ sắt không kính 1.68 CCDC00611 2         1.978.000             3.956.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

22 Kệ tủ sắt không kính 1.92 CCDC00612 3         2.230.000             6.690.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

23 Tủ sắt đựng hồ sơ HP CCDC00616 1         2.300.000             2.300.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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24 Kệ sắt đựng tài liệu 1.8*1.8*60cm CCDC023 1  1.984.000             1.984.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

25 Kệ sắt đựng tài liệu 1.8*1.8*50cm CCDC024 1  1.984.000             1.984.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

26 Ghế tựa xoay CCDC00609 1  550.000                550.000 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - 

Chỉ đạo tuyến
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

29
Máy in hai mặt khổ A4 - Brother HL 

2321D
CCDC1938 1         2.800.000             2.800.000 

Phòng Điều dưỡng- Quản lý 

chất lượng - CNTT
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

30 Bình chữa cháy MT3 CCDC00246 1         3.350.000             3.350.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

31 Máy điều hoà Panasonic CCDC00253 1 9.654.000             9.654.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

32 Bàn vi tính 0.6*1.2 CCDC00607 1            400.000                400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

33 Bàn vi tính gỗ ép mica 1.2*0.6 CCDC00608 1            350.000                350.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

34 UPS Santak 500VA-Orbis CCDC033 1         1.350.000             1.350.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

35 Bàn để máy tính HP AT 120SHL2D CCDC1996 1 1.763.000             1.763.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2018

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

36 Bàn làm việc vi tính 1,2m CCDC2163 1 2.050.000             2.050.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Tổ 

chức-Hành chính)
2022

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

37 Bàn đá mài 60*120*75 CCDC00178 1            750.000                750.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

38 Khung sắt V7 có bánh xe CCDC00180 2         1.083.500             2.167.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

39 Bàn bóng bàn/VN CCDC00183 1         2.454.000             2.454.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

40 Bảng tin kính khung nhôm 1.2*2.4 CCDC00184 1         1.485.000             1.485.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

41 Bình chữa cháy MT3 CCDC00185 2            340.000                680.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

42 Hệ thống đèn cao áp CCDC00189 1         2.700.000             2.700.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

43 Máy bơm nước Lucky/TQ CCDC00190 1         2.700.000             2.700.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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44 Máy bơm nước/TQ CCDC00191 1            980.000                980.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

45 Máy bơm nước/TQ CCDC00192 1            600.000                600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

46 Máy bơm nước CCDC00193 1         2.950.000             2.950.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

47 Máy lạnh National/Nhật CCDC00194 2 3.000.000             6.000.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

48 Bàn hội trường HP CCDC00638 8         1.060.000             8.480.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

49 Ghế xếp Inox HP (hội trường) CCDC00639 40            400.000           16.000.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

50 Máy bơm nước 1HP/TQ CCDC00641 1            980.000                980.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

51 Bàn Hội trường HP CCDC014 10         1.140.000           11.400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

52 Băng ghế ngồi chờ HP CCDC015 4         2.550.000           10.200.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

53 Kệ sắt đựng tài liệu 1.5*1.5*60cm CCDC025 2         1.984.000             3.968.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

54 Kệ sắt đựng tài liệu 3*3*60cm CCDC026 1         3.968.000             3.968.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

55 Quạt đứng Chinhai CCDC072 1            680.000                680.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

56 Máy bộ đàm cầm tay Super Star CCDC1862 2         2.915.000             5.830.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

57 Ống nước tưới cây dày - phi 21 CCDC1863 1            750.000                750.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

58 Kệ gỗ 3 tầng để âm ly CCDC1921 1 900.000                900.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

59 Quạt đứng Chinghai CCDC2072 1 680.000                680.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

60 Ghế dựa nệm Hòa Phát G01I CCDC2108 10            394.000             3.940.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

61 Ghế dựa nệm Hòa Phát G01I CCDC2109 10            394.000             3.940.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            
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62 Ghế dựa nệm Hòa Phát G01I CCDC2110 10            394.000             3.940.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

63
Dù vuông lệch tâm kích thước 3x3m2 hai 

tầng
CCDC2123 1 3.850.000             3.850.000 

Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

64 Quạt Hatari CCDC2135 1         1.850.000             1.850.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

65
Dù vuông lệch tâm kích thước 3x3m2 2 

tầng
CCDC2137 1 3.500.000             3.500.000 

Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

66
Dù vuông lệch tâm kích thước 3x3m2 2 

tầng
CCDC2138 1 3.500.000             3.500.000 

Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

67 Giường xếp (Tổ bảo vệ) CCDC2153 1            520.000                520.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Hành 

chính Quản trị)
2022

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

68 Máy vi tính ĐNA CCDC00635 1       10.385.000           10.385.000 
Phòng TC-HC-TC (P. thu 

viện phí)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

69 Quạt đứng Chinhai CCDC059 1         1.070.000             1.070.000 
Phòng TC-HC-TC (P. thu 

viện phí)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

70 Quạt đứng Chinhai CCDC073 1            680.000                680.000 
Phòng TC-HC-TC (P. thu 

viện phí)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

71 Thiết bị in phiếu CCDC2002 1         9.735.000             9.735.000 
Phòng TC-HC-TC (P. thu 

viện phí)
2018

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

72 Bộ máy vi tính FPT Elead T5600i MVT2020-7 1         3.600.000             3.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. thu 

viện phí)
2023

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

73 Tủ sắt hồ sơ HP/VN CCDC00153 1 1.900.000             1.900.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

74 Tủ sắt hồ sơ HP/VN CCDC00154 1 1.900.000             1.900.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

75 Tủ sắt hồ sơ HP/VN CCDC00167 1 1.500.000             1.500.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

76 Bàn làm việc HP CCDC00631 1         1.600.000             1.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

77 Ghế Inox HP CCDC00632 4            400.000             1.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

78 Ghế xoay da HP CCDC00633 2            550.000             1.100.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

79 Máy in Brother 2240D/TQ CCDC00634 1         2.600.000             2.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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80 Tủ sắt hồ sơ HP CCDC00637 1 2.900.000             2.900.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

81 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00673 1            400.000                400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

82 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00674 1            500.000                500.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

83 Ghế xoay HP CCDC00687 1            500.000                500.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

84 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00688 1            400.000                400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

85 Bàn vi tính 0.6*1.2 CCDC00698 1            475.000                475.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

86 Monitor LCD 18.5in HP CCDC00728 1         2.400.000             2.400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

87 Tủ sắt hồ sơ HP-Orbis CCDC034 1 3.100.000             3.100.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

88 Bàn làm việc HP-Orbis CCDC035 1 1.600.000             1.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

89 Ghế dựa xoay-Orbis CCDC037 1 1.300.000             1.300.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

90 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1907 1            850.000                850.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

91 Ghế dựa nệm Hòa Phát G01I CCDC1941 3            394.000             1.182.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

92 Bàn để máy tính HP AT 120SHL2D CCDC1994 1 1.763.000             1.763.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2018

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

93 Bộ máy vi tính FPT Elead T5600i MVT2020-1 1         3.600.000             3.600.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Văn 

thư)
2023

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

94 Bàn vi tính 1.2*0.6 CCDC00171 1            400.000                400.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Kế 

toán)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

95 Tủ sắt hồ sơ HP/VN CCDC00175 1 1.500.000             1.500.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Kế 

toán)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

96 Ghế xoay Zic550 CCDC00676 1            260.000                260.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Kế 

toán)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

97 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1866 1 850.000                850.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Kế 

toán)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            
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98 Bàn vi tính BVT1200 CCDC2134 1         1.680.000             1.680.000 
Phòng TC-HC-TC (P. Kế 

toán)
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

99 Bộ vận động thể chất 1 - Orbis CCDC086 1         5.390.000             5.390.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

100
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC117 1            121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

101
Máy tích điện UPS Santak 1000VA - 

Orbis
CCDC2016 1         2.600.000             2.600.000 Khoa Mắt trẻ em 2018

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

102 Cân sức khỏe có thước đo CCDC2045 1 1.600.000             1.600.000 Khoa Mắt trẻ em 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

103 Bàn làm việc vi tính HP - Orbis CCDC2005 1  1.600.000             1.600.000 Khoa Mắt trẻ em 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

104 Bộ giá góc xây dựng 3 khối - Orbis CCDC076 1  1.760.000             1.760.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

105 Kệ 4 khoang 7 ô kéo - Orbis CCDC085 1  1.155.000             1.155.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

106
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC088 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

107
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC089 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

108
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC090 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

109
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC091 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

110
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC092 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

111
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC093 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

112
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC095 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

113
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC096 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

114
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC097 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

115
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC099 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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116
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC100 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

117
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC101 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

118
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC102 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

119
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC103 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

120
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC104 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

121
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC105 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

122
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC106 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

123
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC107 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

124
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC108 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

125
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC109 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

126
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC110 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

127
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC112 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

128
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC113 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

129
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC115 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

130
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC116 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

131
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC118 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

132
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC119 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

133
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC120 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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134
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC121 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

135
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC122 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

136
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC123 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

137
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC124 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

138
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC125 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

139
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC126 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

140
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC127 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

141
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC129 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

142
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC131 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

143
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC132 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

144
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC133 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

145
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC134 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

146
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC135 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

147
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC136 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

148
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC137 1  121.000                121.000 Khoa Mắt trẻ em 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

149 Bàn hình bán nguyệt bằng nhựa - Orbis CCDC138 1  1.540.000             1.540.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

150 Bàn hình bán nguyệt bằng nhựa - Orbis CCDC139 1  1.540.000             1.540.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

151 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC140 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

10



STT Tên CCDC Mã CCDC
Số 

lượng

 Nguyên giá 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 
Khoa/Phòng sử dụng

Năm sử 

dụng
Hiện trạng sử dụng

 Giá trị thu hồi 

tối thiểu 

(VNĐ) 

152 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC141 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

153 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC142 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

154 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC143 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

155 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC144 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

156 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC145 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

157 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC146 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

158 Bàn vuông nhựa hiệu - Orbis CCDC147 1  764.500                764.500 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

159  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC148 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

160  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC149 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

161  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC152 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

162  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC153 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

163  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC154 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

164  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC155 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

165  Giá bày đồ chơi trẻ em - Orbis CCDC156 1  1.045.000             1.045.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

166 Bàn trẻ em bán nguyệt nhập khẩu - Orbis CCDC157 1  1.540.000             1.540.000 Khoa Mắt trẻ em 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

167 Máy hút ẩm Edison/ TLan CCDC00397 1         6.900.000             6.900.000 
Khoa Khám bệnh cấp cứu- 

Phòng siêu âm
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

168 Ổ cắm điện Lioa CCDC056 1            180.000                180.000 
Khoa Khám bệnh cấp cứu- 

Phòng siêu âm
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

169 Bàn khám siêu âm gỗ dán mica CCDC00390 1  801.858                801.858 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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170 Bàn tiểu phẫu CCDC00392 1  1.250.000             1.250.000 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

171 Ổn áp Hansin 1Kva/VN CCDC00396 1  470.000                470.000 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

172 Bàn làm việc HP-Orbis CCDC045 1  1.600.000             1.600.000 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

173 Ghế xoay lưới chân nhôm-Orbis CCDC046 1  1.300.000             1.300.000 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

174
Máy in hai mặt khổ A4 - Brother HL 

2321D
CCDC1934 1  2.800.000             2.800.000 

Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

175 Ổn áp Lioa 1kvA CCDC1953 1  1.310.000             1.310.000 
Khoa Khám (P. khám Siêu 

âm)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

176 Máy hút ẩm Edison/ TLan CCDC0388 1         6.900.000             6.900.000 

Khoa Khám bệnh cấp cứu- 

Phòng laser- chụp mạch 

huỳnh quang

2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

177 Máy hút ẩm Kagakawa CCDC00706 1         7.800.000             7.800.000 

Khoa Khám bệnh cấp cứu- 

Phòng laser- chụp mạch 

huỳnh quang

2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

178 Bộ lưu điện Santak CCDC00721 1         2.850.000             2.850.000 

Khoa Khám bệnh cấp cứu- 

Phòng laser- chụp mạch 

huỳnh quang

2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

179 Bình chữa cháy MT3 CCDC00375 2            520.000             1.040.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

180 Ghế xoay nhựa-HP CCDC00378 2 500.000             1.000.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

181 Ghế nệm ngồi chờ CCDC00380 4 360.000             1.440.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

182 Ghế tựa xoay CCDC00381 1 320.000                320.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

183 Tủ nhôm đựng thuốc CCDC00387 1 1.000.000             1.000.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

184 Ổn áp Lioa 1kvA CCDC1952 1 1.310.000             1.310.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

185 Ghế tựa xoay CCDC00681 1 450.000                450.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

186 Ổ cứng Transcend 500GB CCDC00722 1 1.650.000             1.650.000 
Khoa Khám (P. Laser-Chụp 

mạch huỳnh quang)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

189 Ghế bệnh nhân ngồi chờ G14 CCDC00339 12            350.000             4.200.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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190 Ghế ngồi xoay SG130 CCDC00340 10            520.000             5.200.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

191 Hầm chui tàu hỏa POPO-8-010 (Orbis) CCDC063 1         4.510.000             4.510.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

192
Hầm chui vận động con sâu POPO-8-011 

(Orbis)
CCDC064 1         2.750.000             2.750.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

193
Bập bênh hai chức năng GU2024-3 

(Orbis)
CCDC066 1         1.023.000             1.023.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

194 Bập bênh nai - HQ094 (Orbis) CCDC067 1            374.000                374.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

195
Giá đồ chơi bảy ngăn POPO-1-003 

(Orbis)
CCDC068 1         1.540.000             1.540.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

196 Bập bênh hai chức năng cá heo (Orbis) CCDC065 1         1.870.000             1.870.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

197 Chân bình nước Inox CCDC1844 2            110.000                220.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2016
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

198 Máy in Canon LPB 161DN+ CCDC2171 1         6.500.000             6.500.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2022
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

199 Máy in Brother 2321D CCDC1986 1         2.800.000             2.800.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

201 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1875 1            850.000                850.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

202 Quạt trần Chinhai CCDC069 1            980.000                980.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

203 Ổn áp Lioa 1kvA CCDC1956 1         1.310.000             1.310.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

205 Máy in Brother 2240D/TQ CCDC00347 2         2.600.000             5.200.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

206 Máy rửa tay sát khuẩn tự động CCDC2122 1            100.000                100.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2020
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

207 Bàn làm việc 1.4*0.7 CCDC00333 4 1.200.000             4.800.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

208 Bàn đo nhãn áp CCDC00334 2 2.000.000             4.000.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

209 Ghế xoay Inox CCDC00342 3 440.000             1.320.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

210 Ghế xoay Inox CCDC00343 2 367.500                735.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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211 Tủ đựng hồ sơ HP CCDC00358 1 2.740.000             2.740.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

212 Xe đẩy Inox có hộc 40*40 CCDC00359 2 893.550             1.787.100 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

213 Xe đẩy Inox không hộc 60*80 CCDC00360 3 1.180.200             3.540.600 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

214 Bàn tiểu phẫu 1.8*0.76*0.6 CCDC00640 2 2.100.000             4.200.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

215 Tủ sắt hồ sơ 8 cánh HP CCDC1835 1 2.750.000             2.750.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2016
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

216 Tủ sắt hồ sơ 6 khoang HP CCDC1837 1 3.560.000             3.560.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2016
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

217 Băng chờ nhựa Ý 4 chỗ HP – Orbis CCDC1879 2 2.550.000             5.100.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

218 Tủ sắt hồ sơ 2 cánh HP CCDC1892 1 3.100.000             3.100.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

219 Băng ca xếp CCDC1901 1 980.000                980.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

220 Máy lọc nước RO Sanaky CCDC1950 1 4.800.000             4.800.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

221
Máy làm mát không khí bằng bay hơi Dk - 

6000A kèm remote 
CCDC1962 1 8.900.000             8.900.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

222 Máy in Brother 2321D CCDC1987 1 2.800.000             2.800.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

223 Quạt treo tường Hawin CCDC2000 1 1.336.000             1.336.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

224 Quạt treo tường Hawin CCDC2001 1 1.336.000             1.336.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

226 Quạt Hawin 750 CCDC2115 1 1.750.000             1.750.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2020
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

227 Quạt treo Chinghai W18 CCDC2116 1 680.000                680.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2020
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

228 Ghế nhựa cao CCDC2175 50 57.000             2.850.000 Khoa khám bệnh (Khu A) 2023
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

230 Bàn làm việc 1.4*0.7 CCDC00271 1            450.000                450.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

234 Ghế xoay CCDC00682 2            320.000                640.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

14



STT Tên CCDC Mã CCDC
Số 

lượng

 Nguyên giá 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 
Khoa/Phòng sử dụng

Năm sử 

dụng
Hiện trạng sử dụng

 Giá trị thu hồi 

tối thiểu 

(VNĐ) 

235 Băng ghế ngồi chờ nhựa/ Ý CCDC00696 3         1.850.000             5.550.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

236 Chân bàn mô tơ TQ CBmôtơ 1                     -                            -   Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2023
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

237 Chân bàn mô tơ TQ CBMTQ 1                     -                            -   Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2023
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

238 Máy điều hoà Panasonic 1.5HP CCDC00275 2 9.365.000           18.730.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

239 Băng ghế ngồi chờ HP-Orbis CCDC039 1 2.500.000             2.500.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

240 Băng ghế ngồi chờ HP-Orbis CCDC040 1 2.500.000             2.500.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

241 Băng ghế ngồi chờ HP-Orbis CCDC041 1 2.500.000             2.500.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

242 Băng ghế ngồi chờ HP-Orbis CCDC042 1 2.500.000             2.500.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

243 Băng ghế ngồi chờ HP-Orbis CCDC043 1 2.500.000             2.500.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

244
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC094 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

245
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC098 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

246
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC111 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

247
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC114 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

248
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC128 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

249
Ghế ngồi được làm bằng nhựa mới 100%-

Orbis
CCDC130 1 121.000                121.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

250 Bàn trẻ em bán nguyệt nhập khẩu - Orbis CCDC158 1 1.540.000             1.540.000 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

251 Bàn làm việc gỗ dán mica 1.6*0.8*0.8 CCDC00286 1 600.000                600.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

252 Bàn làm việc gỗ mica 1.6*0.7 CCDC00288 1 550.000                550.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

253 Bàn làm việc gỗ mica 1.4*0.7*0.8 CCDC00289 1 450.000                450.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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254 Băng ghế ngồi chờ/HP CCDC00295 6 1.400.000             8.400.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

255 Máy điều hoà National 1kva CCDC00303 1 4.500.000             4.500.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

256 Tủ sắt 6 ngăn HP CCDC00310 1 2.900.000             2.900.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

257 Tủ sắt đựng đồ dùng cá nhân HP CCDC00311 1 2.100.000             2.100.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

258 Tủ sắt đựng hồ sơ HP CCDC00312 1 2.500.000             2.500.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

259 Băng ghế ngồi chờ HP CCDC00651 6 1.300.000             7.800.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

260 Băng ghế ngồi chờ/5g CCDC00652 3 1.300.000             3.900.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

261 Ghế xoay HP CCDC00712 2 600.000             1.200.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

262 Ghế xoay Inox CCDC00713 1 520.000                520.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

263
Ghế đệm xoay chân nhôm (Crom) Hòa 

Phát GL101
CCDC1943 1 1.268.000             1.268.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

264
Ghế đệm xoay chân nhôm (Crom) Hòa 

Phát GL101
CCDC1944 1 1.268.000             1.268.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

265
Ghế đệm xoay chân nhôm (Crom) Hòa 

Phát GL101
CCDC1945 1 1.268.000             1.268.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

266
Ghế đệm xoay chân nhôm (Crom) Hòa 

Phát GL101
CCDC1946 1 1.268.000             1.268.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

267 Máy in Canon 6230DN - Orbis CCDC1964 1 3.800.000             3.800.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

268 Băng ghế ngồi chờ nhựa Ý - Hòa Phát CCDC1965 3 2.550.000             7.650.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

269 Cân sức khỏe có thước đo CCDC1969 1 1.617.000             1.617.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

271 Quạt treo tường Chinghai CCDC1998 2 590.000             1.180.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2018
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

272 Bình chữa cháy CO2 MT3 CCDC2074 2 450.000                900.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            
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273 Bình chữa cháy CO2 MT3 CCDC2075 2 450.000                900.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2019
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

274 Bàn họp giao ban ván ép mica 1* 1.6 CCDC00283 1            900.000                900.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

275 Bàn vi tính 0.6*1.2 CCDC00290 2            350.000                700.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

276 Bàn làm việc gỗ mica 1.6*0.6 CCDC00287 1            400.000                400.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

277
Máy in hai mặt khổ A4- Brother HL 

2321D
CCDC1947 1         2.800.000             2.800.000 Khoa khám bệnh (Khu B) 2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

279 Bàn tiểu phẫu 1.6*0.75*0.6 CCDC00411 1 1.050.000             1.050.000 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

280 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00413 1 500.000                500.000 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

281 Bàn tiểu phẫu  1.54*0.53*0.75 CCDC00416 1 801.857                801.857 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

282 Bàn tiểu phẫu 1.7*0.53*0.78 CCDC00417 1 425.000                425.000 Khoa Khám (P. Tiểu phẫu) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

288 Micro Bose không dây CCDC1822 1            775.000                775.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

289
Máy làm mát không khí bằng bay hơi 

Daikio DK-6000A kèm remete
CCDC1964 1         8.900.000             8.900.000 

Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

290 Băng ghế nhựa Ý CCDC00569 2         1.850.000             3.700.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

291 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00527 2         1.270.000             2.540.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

292 Bàn làm việc Hòa Phát AT120SHL3D CCDC1931 1         1.415.000             1.415.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

293 Bàn làm việc 1.2*0.7 CCDC00528 1         1.150.000             1.150.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

294 Tủ sắt đựng hồ sơ HP CCDC00584 1         1.500.000             1.500.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

295 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1872 1            850.000                850.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

296 Ghế làm việc Hòa Phát G011 CCDC1928 4            540.000             2.160.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            
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297 Tủ sắt 6 ngăn HP CCDC00583 1         2.900.000             2.900.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

298 Quạt treo tường Chinghai CCDC027 1 1.060.000             1.060.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

299 Quạt treo tường Bifan CCDC028 1 390.000                390.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

300 Quạt treo tường Chinghai CCDC2090 1 650.000                650.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

301 Quạt treo tường công nghiệp Hawin CCDC2091 1 1.490.000             1.490.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

302 Quạt trần Gale CCDC2089 1 980.000                980.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2019

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

303 Quạt trần Chinghai CCDC1999 1 980.000                980.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2018

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

304 Quạt trần Chinghai CCDC2112 1 980.000                980.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2020

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

305 Giường Inox vạt Inox CCDC00576 2 2.100.000             4.200.000 
Khoa Kết mạc-Giác mạc-

Phần phụ
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

306 Máy lọc nước RO Sanaky CCDC1951 1         4.800.000             4.800.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

307 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00471 2            400.000                800.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

309 Ghế dựa nệm Hòa Phát G01I CCDC1939 10            394.000             3.940.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

310 Giường sắt 1.2*2 CCDC00483 1            630.000                630.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

311 Giường sơn tĩnh điện 1.2*2 CCDC00485 1            550.000                550.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

312 Ổ cắm Lion CCDC1840 1            190.000                190.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

313 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1869 1            850.000                850.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

314 Băng ghế ngồi chờ nhựa /Ý CCDC00470 5         1.850.000             9.250.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

315 Âm li Calimoon HA408 CCDC00427 1         1.000.000             1.000.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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316 Phòng thay đồ nhôm CCDC1839 1 9.680.000             9.680.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

317 Phòng thay đồ nhôm CCDC1848 1 9.680.000             9.680.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

318 Bàn làm việc 140*80 CCDC00472 1 475.000                475.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

319 Giường vạt Inox CCDC00486 6 2.100.000           12.600.000 
Khoa Đục thủy tinh thể-

Glocom
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

323 Bàn Mayo 0.28*0.43 CCDC00098 1            550.000                550.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

326 Bàn Inox 40*40*80cm (có hộc bánh xe) CCDC012 1            980.000                980.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2014

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

328 Máy điều hòa Panasonic CCDC1851 1         9.700.000             9.700.000 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
2016

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

329 Tủ đựng y dụng cụ CCDC00125 1 1.000.000             1.000.000 
Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

331 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1876 1 850.000                850.000 
Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

332 Bàn vi tính mã lai 1.2*0.6 CCDC00245 1            400.000                400.000 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

333 Tủ nhôm đựng thuốc 1.6*1*0.4 CCDC00256 1         1.000.000             1.000.000 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

334 Bảng lịch công tác 92x120 CCDC1868 1            850.000                850.000 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

335 Ghế làm việc Hòa Phát G01I CCDC1927 1            540.000                540.000 
Khoa dược-TTBYT-XN-

CNK
2017

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

336 Ổn áp Hansin/VN CCDC00231 1            780.000                780.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

337 Máy in Laser HP1022/TQ CCDC00230 1 5.247.000             5.247.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

338 Băng ghế ngồi chờ nhựa/Ý CCDC00691 1 1.850.000             1.850.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

339 Ghế xoay nhựa/555H CCDC00695 1 400.000                400.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2013
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

340 Quạt đứng Chinhai CCDC058 1 580.000                580.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2015
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  
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341 Máy điện thoại Cordless X1205 trắng CCDC1919 1 500.000                500.000 Khoa Dược (P. Xét nghiệm) 2017
Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
10.000            

342 Bàn làm việc gỗ mica 1.8*0.9 CCDC00244 1 935.000                935.000 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

343 Bàn để máy tính 2.4*1.2 CCDC00628 1 1.051.500             1.051.500 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

344 Tủ nhôm đựng thuốc (Nhà thuốc) CCDC00262 2 8.250.000           16.500.000 
Khoa Dược (KDTTBYT-

XN-CNK)
2013

Hỏng nặng, không thể 

sửa chữa
-                  

Cộng II: 574 689.826.615 750.000

Tổng cộng (I+II): 607 846.241.984 860.000
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